
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

2. Địa chỉ trụ sở chính
24/18 Đường TX 52, KP4, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0914918599

Website: 
Số Fax: 

Thư điện tử: 
3. Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng

STT Tên thành viên Quốc tịch
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1 ĐẶNG VĂN 
CƯNG Việt Nam

Thôn Thế 
Thạnh, Xã 
Vạn Đức, 
Tỉnh Gia Lai, 
Việt Nam

40.000.000.000 80,000 052087019
168

Mã số doanh nghiệp: 0316242005
Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 04 năm 2020

Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 31 tháng 03 năm 2026

4. Danh sách thành viên góp vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 
KHẨU SUNGROUP



2 LƯU THỊ CẨM Việt Nam

Thôn Thế 
Thạnh, Xã 
Vạn Đức, 
Tỉnh Gia Lai, 
Việt Nam

10.000.000.000 20,000 052155014
091

Chức danh:

Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 06/03/1955

Số định danh cá nhân: 052155014091

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thế Thạnh, Xã Vạn Đức, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: LƯU THỊ CẨM
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG













MST :  0316242005
Địa chỉ :  24/18 Đường TX 52, KP4, P. Thới An, Tp.HCM
TCCS : 01/2025/SG-EM
Tell :  0914.918 599  | Website: www.sungoupjsc.com.vn

Thành phần: 
+ Tổng vi sinh vật hiếu khí (TPC) ≥ 2,3 x 107CFU/ml
+ Vi sinh vật kỵ khí ≥ 3,2 x 106 CFU/ml
+ Khoáng chất Kali ≥ 300 mg/l
Tác dụng: Chuyên đặc trị phân hủy, khử mùi hôi cho bãi rác
 chôn lấp, chất thải, nước thải, thùng rác, xe rác, 
trạm trung chuyển, nhà vệ sinh, nhà máy, kho bãi, 
trang trại chăn nuôi, lót đệm sinh học,
phân bón hữu cơ vi sinh, giảm bọt, váng nổi…

Hướng dẫn sử dụng: 
* Pha 1 Lít EM theo tỷ lệ 1/10L - 1/50L nước sạch 
phun đều trên bề mặt rác thải chôn lấp, khu phát mùi…
Có thể kết hợp Bokashi để xử lý rác chôn lấp.

Đặc tính: Dạng lỏng, màu nâu vàng, thơm hương men
HSD: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)
NSX: Tháng 01/2026
Đóng gói : 30L/can
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Lưu ý: Tránh tiếp xúc vào mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.

(Hotline) 0914.918.599
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 

CHẾ PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 
EM THỨ CẤP (CẤP 1)

TCCS 1/2025/SG
ISO 9001:2015

SẢN PHẨM TỰ NHIÊN AN TOÀN CHO CON NGƯỜI, 
VẬT NUÔI VÀ MỌI MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP



MST :  0316242005
Địa chỉ :  24/18 Đường TX 52, KP4, P. Thới An, Tp.HCM
TCCS : 01/2025/SG-EM
Tell :  0914.918 599  | Website: www.sungoupjsc.com.vn

 Thành phần: 
Tổng VSV hiếu khí ≥ 1 x 109 CFU/ml
* Salmonella/Shigella (ml): Negative (Âm tính)
* pH: 5 – 9 
*  Khoáng chất:
- Potassium ≥ 89,9 mg/L - Manganese ≥ 1,9 mg/L 
- Magnesium ≥ 26 mg/L - Calcium ≥ 114 mg/L
Tác dụng: Chuyên phân hủy, xử lý mùi hôi và kiểm xoát ruồi muỗi, côn trùng tại:
* Rác thải-Chất thải - Bãi rác-Thùng rác - Xe rác 
* Nhà bếp (dầu mỡ) - Bùn thải - Hố ga
* Cống rãnh- Biogas- Thoát nước- Nhà vệ sinh-Kho bãi 
* Trang trại chăn nuôi- nhà máy sữa - thuộc da- Lông vũ- Lò mổ.
Hướng dẫn sử dụng:
* 1L chế phẩm/20-50 tấn rác CTR
* Mở nắp lắc đều trước khi sử dụng 
* Pha 1L/200- 1L/500 L nước sạch ( Tùy vào nhiệt độ, độ ẩm)
* Hồ chứa rác: 1L/m3: pha 1L/100-1L/500 L nước sạch ( Tùy theo rác cũ, rác mới)

TCCS 1/2025/SG
ISO 9001:2015

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

CHẾ PHẨM KHỬ MÙI RÁC THẢI BIOBUG WHC-SG
BIOBUG WHC-SG

(Hotline) 0914.918.599
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 

Đặc tính: Dạng lỏng
* Màu: vàng nhạt/màu nâu
* Mùi hương sả:  hương men tự nhiên
HSD: 2 năm (kể từ ngày sản xuất)
NSX: Tháng 01/2026
Đóng gói : 20L/can
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Lưu ý: Tránh tiếp xúc vào mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.



MST :  0316242005
Địa chỉ :  24/18 Đường TX 52, KP4, P. Thới An, Tp.HCM
TCCS : 01/2025/SG-EM
Tell :  0914.918 599  | Website: www.sungoupjsc.com.vn

 Thành phần: 
Enzyme: Amylase (phân hủy tinh bột), Protease (phân hủy protein), 
Lipase (phân hủy chất béo/dầu mỡ), Cellulase & Xylanase (phân hủy cellulose)
* Vitamin | * Lactobacillus ssp ≥ 108 CFU/g | * Vi nấm ≥ 108 CFU/g | * Vitamin | * Nguyên tố vi lượng
Tác dụng: Khử mùi triệt để và nhanh chóng cho bãi chôn lấp rác, bãi trung chuyển,
 khu vực ủ phân compost, và xử lý mùi hôi tại các trang trại chăn nuôi.
* Phân hủy rác hữu cơ
* An toàn và thân thiện môi trường: Là vi sinh tự nhiên, không độc hại cho người, 

không ăn mòn bê tông hay kim loại.
* Tiết kiệm chi phí: Tỷ lệ pha loãng cao (lên đến 1:500), giúp giảm thiểu chi phí xử lý.
Hướng dẫn sử dụng:
* Pha 1 lít BioFix SOC E với 300-1000 lít nước.
* Phun đều lên bề mặt rác thải. Nên phun 2 -4 lần/ngày
*  (trước và sau khi tiếp nhận rác) để đạt hiệu quả cao nhất.
* Bùn thải/nước thải:
* Pha 1 lít BioFix SOC E với 5m³ nước thải.
Đặc tính: Dạng lỏng
* Màu: vàng nhạt
* Mùi hương sả:  hương men tự nhiên
HSD:  * 3 năm kể từ ngày sản xuất (khi chưa mở nắp).
           * 12 tháng kể từ khi mở nắp

(Hotline) 0914.918.599
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 

TCCS 1: 2025/SG
ISO 9001:2015

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

BIOFIX SOC E - SG
CHẾ PHẨM KHỬ MÙI CHẤT THẢI BIOFIX SOC E - SG

BIOFIX SOC E - SG

NSX: Tháng 01/2026
Đóng gói : 20L/can
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Lưu ý: Tránh tiếp xúc vào mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.



MST :  0316242005
Địa chỉ :  24/18 Đường TX 52, KP4, P. Thới An, Tp.HCM
TCCS : 01/2025/SG-EM
Tell :  0914.918 599  | Website: www.sungoupjsc.com.vn

 Thành phần: 
Tổng Vi khuẩn )Bacillus sp ≥ 1 x 1012 CFU/ml
* Enzyme 
* Tinh dầu sả
Tác dụng: 
* Khử mùi hôi tức thì: Phức hợp enzyme bắt mùi và vi khuẩn đa dạng ức chế vi sinh vật
 gây mùi hôi thối trong chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (heo, gà, bò...).
* Phân hủy hữu cơ nhanh: Tăng tốc độ phân hủy phân, nước tiểu, thức ăn thừa, 
giúp giảm mùi hôi từ gốc và làm hoai phân nhanh.
* Xử lý nền chuồng: Giúp nền chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, hoai mục phân vi sinh.
* Hạn chế côn trùng: Giảm sự xuất hiện của ruồi, muỗi, côn trùng gây bệnh trong khu vực chăn nuôi.
* An toàn và thân thiện: Sản phẩm chứa vi sinh có lợi, an toàn với con người và vật nuôi, 
không gây hại môi trường.
Hướng dẫn sử dụng:
* Pha loãng: Pha theo tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất 
(thông thường 1 lít chế phẩm pha với 30-50 lít nước sạch).
* Phun khử mùi chuồng trại: Phun đều lên nền chuồng, vách chuồng, 
nơi tích tụ chất thải (phân, nước tiểu) của gia súc, gia cầm.
* Xử lý hố phân/Ủ phân: Tưới hoặc phun trực tiếp lên bề mặt đống ủ, 
  mỗi lớp phân dày khoảng 20-30 cm 
  nên tưới một lượt để đảm bảo vi sinh hoạt động đều.
* Tần suất: Sử dụng định kỳ 2-3 lần/tuần. Nếu mùi hôi nặng, có thể phun liên tục 3-5 ngày đầu để đạt hiệu quả nhanh.
* Lưu ý khi sử dụng: Không sử dụng chung với hóa chất khử trùng, thuốc sát trùng mạnh vì sẽ diệt vi sinh trong chế phẩm.

Đặc tính: Dạng lỏng
* Màu: trắng đục
* Mùi hương sả:  hương men tự nhiên
HSD: 5 năm kể từ ngày sản xuất (khi chưa mở nắp).
12 tháng kể từ khi mở nắp

(Hotline) 0914.918.599
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG TCCS 1: 2025/SG

ISO 9001:2015

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

NSX: Tháng 01/2026
Đóng gói : 20L/can

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lưu ý: Tránh tiếp xúc vào mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.

CHẾ PHẨM KHỬ MÙI ENVIRCLEAN OCF - SG
ENVIRCLEAN OCF - SG



MST :  0316242005
Địa chỉ :  24/18 Đường TX 52, KP4, P. Thới An, Tp.HCM
TCCS : 01/2025/SG-EM
Tell :  0914.918 599  | Website: www.sungoupjsc.com.vn

 Thành phần: 
 Tổng hợp Enzyme ( Enzyme của vi sinh vật, chứa Multi-Enzyme đậm đặc, 
  chất hoạt động bề mặt và vi khoáng cho vi sinh vật)
Tác dụng: 
* Đặc biệt khử mùi NH3, H2S tại nhà máy xử lý nước thải, nhà máy chế biến cao su,
 nhà máy chế biến thực phẩm/hải sản nhờ cơ chế quan trọng đó là cơ chế hòa tan.
* Giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng sinh hóa như các loại khí độc như NH3, H2S cho hiệu suất và 
   hiệu quả xử lý triệt để hơn so với các quá trình tương ứng diễn ra tự nhiên hoặc sử dụng
   các biện pháp hóa học truyền thống khác.
* Khử mùi tại những trang trại lớn, chất thải nhiều gây mùi hôi nghiêm trọng.
* Khử mùi bãi chôn lấp.
Hướng dẫn sử dụng:
* Pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ trong khoảng 1/50-1/500 L nước sạch tùy thuộc mức độ mùi hôi
* Phun trực tiếp lên khu vực cần xử lý mùi.
* Có thể điều chỉnh theo tình trạng thực tế 

Đặc tính: Dạng lỏng
* Màu: màu nâu
* Mùi hương sả:  hương men tự nhiên
HSD: - 3 năm kể từ ngày sản xuất (khi chưa mở nắp).
         - 12 tháng kể từ khi mở nắp

(Hotline) 0914.918.599
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 

TCCS 1: 2025/SG
ISO 9001:2015

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

NSX: Tháng 01/2026
Đóng gói : 20L/can

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lưu ý: Tránh tiếp xúc vào mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.

MEN VI SINH KHỬ MÙI HÔI MICROBE LIFT-SG
MICROBE-SG
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